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	CÁC HỌC PHẦN CHUNG

	[bookmark: _heading=h.p83sehkrd9k3]1
	Triết học Mác - Lênin
(POEa71301)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được những kiến thức khoa học và thực tiễn để nghiên cứu khái quát về triết học và triết học Mác - Lênin.
	2.5

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội. 
	2.5

	
	
	
	1.1.1.3. Vận dụng được các quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội.
	2.5

	
	
	2.1.1. Kỹ năng tư duy
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy biện chứng, tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác - Lênin.
	2.5

	
	
	2.2.1. Phẩm chất cá nhân
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác - Lênin.
	2.5

	2
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
(POEa71302)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa trong học tập, nghiên cứu về nền kinh tế thị trường hiện đại.
	2.5

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được kiến thức kinh tế chính trị để làm rõ những vấn đề kinh tế chính trị cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
	2.5

	
	
	2.1.1. Kỹ năng tư duy
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu các quan điểm, tư tưởng kinh tế chính trị.
	2.5

	
	
	2.2.1. Phẩm chất cá nhân
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2.5

	3
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
(POEa71303)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn thế giới hiện nay.
	2.5

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	2.5

	
	
	2.1.1. Kỹ năng tư duy
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong đấu tranh chống luận điệu sai trái về CNXH. 
	2.5

	
	
	2.2.1. Phẩm chất cá nhân
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học.
	2.5

	4
	Lịch sử Đảng cộng sản 
Việt Nam
(POEa71304)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
	2.5

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa.
	2.5

	
	
	2.1.1. Kỹ năng tư duy
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	2.5

	
	
	2.2.1. Phẩm chất cá nhân
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
	2.5

	5
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
(POEa71305)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	2.5

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người… vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	2.5

	
	
	2.1.1. Kỹ năng tư duy
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy logic trong học tập và thảo luận các nội dung về Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	2.5

	
	
	2.2.1. Phẩm chất cá nhân
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	2.5

	6
	Tiếng Anh 1
(ENGa71301)
	2.1.2 Kỹ năng tự học
	2.1.2.1. Vận dụng hiệu quả các phương pháp học tập phù hợp trong các tình huống học tập quen thuộc.
	2.5

	
	
	2.2.1. Phẩm chất cá nhân
	2.2.1.1. Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về văn hoá của các quốc gia trên thế giới.
	2.5

	
	
	3.2.2. Kỹ năng sử dụng tiếng Anh
	3.2.2.1. Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài phát biểu hay hội thoại bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	2.5

	
	
	
	3.2.2.2. Truyền đạt được thông tin bằng ngôn ngữ nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản.
	2.5

	
	
	
	3.2.2.3. Đọc hiểu được các văn bản ngắn, các thông tin đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	2.5

	
	
	
	3.2.2.4. Viết được các văn bản ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	2.5

	7
	Tiếng Anh 2
(ENGa71302)
	2.1.2. Kỹ năng tự học
	2.1.2.1. Vận dụng hiệu quả các phương pháp học tập phù hợp trong các tình huống học tập quen thuộc.
	2.5

	
	
	2.2.1. Phẩm chất cá nhân
	2.2.1.1. Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về văn hoá của các quốc gia trên thế giới.
	2.5

	
	
	3.2.2. Kỹ năng sử dụng tiếng Anh
	3.2.2.1. Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài phát biểu hay hội thoại bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	2.5

	
	
	
	3.2.2.2. Truyền đạt được thông tin bằng ngôn ngữ nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản và tình huống giao tiếp liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích. 
	2.5

	
	
	
	3.2.2.3. Đọc hiểu được các văn bản ngắn, các thông tin đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	2.5

	
	
	
	3.2.2.4. Viết được các văn bản ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	2.5

	8
	Nhập môn ngành Giáo dục Mầm non
(ECEa71301)
	1.1.1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.1.1.1. Vận dụng được kiến thức về Luật giáo dục, Luật Nhà giáo, Điều lệ trường mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
	2.5

	
	
	1.2.2. Vận dụng kiến thức chuyên ngành Giáo dục mầm non vào các hoạt động nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được hiểu biết về Chương trình Giáo dục Mầm non hiện hành, Chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Mầm non và một số phương thức học tập ở bậc đại học
	

	
	
	2.2.2. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	2.2.2.1. Thể hiện tác phong nhà giáo trong quá trình học tập và thực hiện đồ án học phần
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kĩ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Tổ chức hoạt động nhóm để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ học phần đề ra
	2.5

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thể hiện kĩ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm dự án học phần
	2.5

	
	
	4.1.1.Phân tích bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục mầm non
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh và hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non
	3.5

	
	
	4.2.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng-chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.1.1.Hình thành ý tưởng tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	
3.5

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.2.1. Lập kế hoạch tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	3.5

	
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng-chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.3.1.Thực hiện kế hoạch tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	3.5

	
	
	4.2.4. Cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.4.1.Đưa ra định hướng học tập để trở thành giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và bối cảnh xã hội
	3.5

	II
	CÁC HỌC PHẦN NHÓM NGÀNH

	9

	Tâm lý học đại cương
(PSYa713t1)
	1.1.2. Vận dụng kiến thức đại cương về tâm lý học để phân tích và giải quyết một số vấn đề trong hoạt động giảng dạy và giáo dục
	1.1.2.1. Vận dụng được kiến thức về các quá trình nhận thức, tình cảm, ý chí… để lý giải các biểu hiện tâm lý của con người trong cuộc sống cũng như trong hoạt động giảng dạy và giáo dục
	2.5

	
	
	
	1.1.2.2. Vận dụng được kiến thức đại cương về  tâm lý học để giải quyết một số tình huống sư phạm thường gặp trong hoạt động giảng dạy và giáo dục
	2.5

	
	
	2.1.1.Vận dụng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống và kỹ năng giải quyết vấn đề để phân tích và xử lý các tình huống trong hoạt động giảng dạy và giáo dục
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu học phần Tâm lý học đại cương

	2.5

	
	
	3.1.1 Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp, phân công, hỗ trợ và hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động giảng dạy và  giáo dục
	3.1.1.1. Thực hiện được kĩ năng làm việc nhóm cơ bản thông qua việc tham gia thảo luận, chia sẻ ý tưởng và hoàn thành nhiệm vụ học tập
	2.5





	10
	Giáo dục học đại cương
(EDUa713g2)
	1.1.2. Vận dụng được kiến thức đại cương và nhóm ngành về tâm lý - giáo dục học, công nghệ số vào các hoạt động nghề nghiệp 
	1.1.2.1. Vận dụng được kiến thức đại cương về Khoa học giáo dục vào các hoạt động học tập; nghiên cứu; tư vấn, hỗ trợ; dạy học; giáo dục; chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em
	2.5

	
	
	
	
	

	
	
	
	1.1.2.2.  Vận dụng được những quan điểm, tư tưởng giáo dục hiện đại trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ; dạy học; giáo dục phù hợp với mỗi ngành đào tạo
	2.5

	
	
	2.1.2.Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp 
	2.1.2.1.  Thể hiện được khả năng tự học, tự nghiên cứu để cập nhật, mở rộng kiến thức, phát triển chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với mỗi ngành đào tạo
	2.5

	
	
	2.2.2.Thể hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp 
	2.2.2.1. Thể hiện tác phong chuẩn mực của nhà giáo, nhà nghiên cứu trong học tập và tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục, tư vấn, chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ
	2.5

	11
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
(ITEa71301)
	1.1.2. Vận dụng được các kiến thức nền tảng về Toán học, Tin học trong các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	1.1.2.1. Giải thích vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng ICT và chuyển đổi số trong giáo dục.
	2.5

	
	
	
	1.1.2.2. Tổ chức tìm kiếm, tổng hợp thông tin từ Internet và nhiều nguồn khác nhau phục vụ xây dựng bài giảng điện tử.
	
2.5

	
	
	2.1.3. Thể hiện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học.
	2.1.3.1.  Thực hiện được các thao tác kết nối và sử dụng linh hoạt các thiết bị và phần mềm trong giáo dục, dạy học.
	2.5

	
	
	3.1.1. Chủ động tham gia và đóng góp ý kiến xây dựng trong các hoạt động nhóm; thể hiện đúng vai trò được phân công trong nhóm.
	3.1.1.1.  Đề xuất các ý tưởng trong việc hình thành và tổ chức hiệu quả các hoạt động nhóm theo đúng vai trò được phân công trong nhóm.
	2.5

	
	
	3.2.1. Lựa chọn được các chiến lược giao tiếp phù hợp, hiệu quả, tự tin và sử dụng linh hoạt các phương thức (thuyết trình, văn bản, hình ảnh, đa phương tiện...) và các hình thức (trực tiếp, gián tiếp) trong hoạt động chuyên môn.
	3.2.1.1.  Đóng góp vào việc viết báo cáo và thuyết trình vấn đề thuyết phục.

	2.5

	
	
	4.1.1. Phân tích được một số vấn đề cấp thiết về lý thuyết và thực tiễn cần giải quyết trong giáo dục, dạy học Tin học và nghiên cứu khoa học.
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục, học liệu số phù hợp.
	3.5


	
	
	4.2.1. Hình thành ý tưởng cho hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học, nghiên cứu khoa học phù hợp với bối cảnh nghề nghiệp.
	4.2.1.1. Hình thành ý tưởng xây dựng học liệu số trong giáo dục phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số.
	3.5

	
	
	4.2.2. Thiết kế hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học và đề cương nghiên cứu khoa học.
	4.2.2.1. Thiết kế học liệu số trong giáo dục, dạy học.
	3.5

	
	
	4.2.3. Triển khai thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học và nội dung nghiên cứu khoa học.
	4.2.3.1. Triển khai học liệu số trên hệ thống LMS.
	3.5

	
	
	4.2.4. Vận hành/Cải tiến hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học và kết quả nghiên cứu khoa học.
	4.2.4.1. Tổ chức thực hiện và cải tiến học liệu số.
	3.5

	III
	CÁC HỌC PHẦN NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH
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	Giải phẫu sinh lý trẻ em
(ECEa72301)

	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng kiến thức về cấu tạo và chức năng sinh lý của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể trẻ em để phân tích mối liên hệ giữa các hệ cơ quan, cũng như giữa cơ thể trẻ với môi trường sống, nhằm phục vụ hiệu quả cho các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng được kiến thức về giải phẫu - sinh lý để nhận diện dấu hiệu bất thường, đồng thời đề xuất các biện pháp chăm sóc và phòng bệnh thông thường cho trẻ mầm non
	2.5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.1.1. Vận dụng được kỹ năng tư duy hệ thống và giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động học tập, thực hành về nội dung Giải phẫu sinh lý trẻ em.
	2.5

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.2.1. Vận dụng được kỹ năng hợp tác với trong các hoạt động học tập, thực hành về nội dung Giải phẫu sinh lý trẻ em.
	2.5

	13
	Toán cơ sở
(ECEa72302)
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng được hiểu biết về lý thuyết tập hợp vào các hoạt động học tập, có thể liên hệ với nội dung, phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng được hiểu biết về lý thuyết số tự nhiên vào hoạt động học tập, biết liên hệ với nội dung, phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.1.1. Thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua hoạt động giải toán.
	2.5

	
	
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.2.1.1. Chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
	2.5

	14
	Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non
(ECEa72303)
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1.  Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý, nghệ thuật tạo hình và thực tiễn vào việc nghiên cứu lý luận cơ bản về thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non
	2.5

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng được các kiến thức, kỹ thuật cơ bản của đồ dùng, đồ chơi vào trong học tập, thảo luận, làm các bài tập thiết kế đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá trí thức và tự học vào học tập học phần Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo, tạo ra các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non.
	2.5

	15
	Tâm lý học Giáo dục Mầm non
(ECEa72304)
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng được các lý thuyết và kiến thức cốt lõi về đặc điểm, quy luật phát triển tâm lý của trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng được kiến thức tâm lý học giáo dục mầm non để thiết kế các biện pháp sư phạm cá nhân hóa và sáng tạo nhằm tối ưu hóa quá trình dạy học và giáo dục trẻ trong các tình huống thực tiễn
	2.5

	
	
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	2.2.1.1.Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Tâm lý học giáo dục mầm non
	2.5

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	3.2.1. Thực hiện được các phương thức giao tiếp cơ bản trong hoạt động học tập 
	2.5

	16
	Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non
(ECEa73301)
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe, đồng thời thực hiện thành thạo một số thao tác kỹ thuật cơ bản (theo dõi sức khoẻ, sơ cấp cứu ban đầu, vệ sinh phòng bệnh) trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.5

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	3.1.1.1. Tham gia tích cực, có trách nhiệm và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp, phụ huynh và các lực lượng xã hội trong các hoạt động nhóm nhằm xây dựng kế hoạch, tổ chức và đánh giá các hoạt động chăm sóc, vệ sinh, phòng bệnh cho trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	3.2.1.1. Vận dụng linh hoạt chiến lược và phương thức giao tiếp với trẻ, phụ huynh và bạn học để tư vấn, hướng dẫn và truyền thông trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ.
	2.5

	
	
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non để xác định yêu cầu đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.
	3.5

	
	
	4.2.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	4.2.1.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và các dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em.
	3.5

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	4.2.2.1. Thiết kế được các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và các dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em.
	3.5

	
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	4.2.3.1. Triển khai được các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
	3.5

	
	
	4.2.4. Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	4.2.4.1. Đánh giá và cải tiến các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
	3.5

	17
	Dinh dưỡng học trẻ em
(ECEa73302)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.

	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức dinh dưỡng học cơ sở (nguyên lý, nhu cầu dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh thực phẩm) để giải thích vai trò của dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sự phát triển của trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Phân tích được nhu cầu dinh dưỡng theo lứa tuổi và áp dụng kiến thức để xây dựng khẩu phần, thực đơn và tổ chức bữa ăn cho trẻ mầm non, đồng thời nhận diện được một số bệnh lý dinh dưỡng thường gặp và chế độ ăn khi trẻ mắc bệnh.
	2.5

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch nuôi dưỡng, xây dựng khẩu phần, chế biến một số món ăn và triển khai hoạt động tổ chức bữa ăn trong môi trường giáo dục mầm non.
	2.5

	
	
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.2.1.1. Thể hiện tính trung thực, kiên trì, chủ động và tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và thực hành các nội dung về xây dựng thực đơn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và xử lý các tình huống vệ sinh an toàn thực phẩm.
	2.5

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non

	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác với đồng nghiệp và các bên liên quan trong xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, tổ chức bữa ăn, xử lý vấn đề sức khỏe liên quan và phát triển các hoạt động giáo dục về dinh dưỡng cho trẻ mầm non.
	2.5

	18
	Giáo dục học mầm non
(ECEa72305)
	1.2.1. Vận dụng kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng các kiến thức nền tảng về tâm lý học, giáo dục học trong việc trình bày và phân tích mục tiêu, nguyên tắc, chương trình giáo dục mầm non, các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục cho trẻ mầm non
	2.5

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng các kiến thức về giáo dục học mầm non trong việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục cho trẻ mầm non
	2.5

	
	
	2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng kỹ năng nghiên cứu tài liệu và lập kế hoạch tự học trong việc tìm hiểu kiến thức về các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục cho trẻ mầm non
	2.5

	
	
	2.2.2. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2.2.2.1. Thể hiện tác phong chuẩn mực của một nhà giáo; có tinh thần cầu thị, chủ động tìm tòi, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, trong tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em
	2.5

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kĩ năng làm việc nhóm cơ bản thông qua việc tham gia thảo luận, chia sẻ ý tưởng và hoàn thành nhiệm vụ học tập
	2.5

	19
	Âm nhạc
(ECEa72306)
	1.2.1. Vận dụng kiến thức cơ sở khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN
	1.2.1.1.  Vận dụng được các kiến thức lý thuyết âm nhạc cơ bản để thực hiện các bài tập, luyện tập thực hành
	2.5

	
	
	2.1.2.  Áp dụng kỹ năng thực hành,  và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN
	2.1.2.1. Thực hiện được các thao tác trên đàn organ, đàn được, xướng âm được  một số bài hát trong chương trình mầm non
	2.5

	
	
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN
	2.2.1.1. Chủ động hoàn thành nhiệm vụ học tập, thực hành của học phần Âm nhạc.
	2.5

	20
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1
(ECEa73303)
	2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non. (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao)
	2.1.3.1 Áp dụng được kỹ năng số trong việc lập kế hoạch, quản lý hồ sơ nhóm lớp, ghi chép, theo dõi sự phát triển của trẻ tại cơ sở GDMN.
	2.5

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.1.4.1 Thực hành được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc, giáo dục trẻ (bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh, phòng tránh tai nạn thương tích, tổ chức vui chơi) tại nhóm lớp mầm non.
	2.5

	
	
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.2.1.1 Thể hiện trung thực, kiên trì, chủ động và tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hành quản lý nhóm lớp, chăm sóc – giáo dục trẻ.
	2.5

	
	
	2.2.2. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.2.2.1 Thể hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm của nhà giáo trong ứng xử với trẻ, đồng nghiệp và phụ huynh tại cơ sở GDMN.
	2.5

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	3.1.2.1 Thực hiện kỹ năng hợp tác với giáo viên mầm non, bạn học, phụ huynh và các lực lượng giáo dục trong quá trình tổ chức và đánh giá hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc - giáo dục trẻ.
	2.5

	
	
	3.2.1.Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	3.2.1.1 Vận dụng được các chiến lược và phương thức giao tiếp phù hợp với trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp trong các hoạt động quản lý, chăm sóc - giáo dục và đánh giá tại nhóm lớp mầm non.
	2.5

	21
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ
(ECEa73304)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để nghiên cứu về lí luận hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non 
	

2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để nghiên cứu về phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	
2.5

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ phù hợp với độ tuổi và chủ đề giáo dục ở trường mầm non 
	

2.5

	
	
	2.2.2. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.2.2.1. Thể hiện phẩm chất đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quá trình thực hành tập dạy hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non 
	

2.5

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong quá trình hoạt động cùng nhau để hoàn thành yêu cầu và nhiệm vụ mà học phần đề ra
	2.5

	22
	Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non
(ECEa73305)
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản về nghệ thuật múa vào học tập, nghiên cứu các hoạt động múa và dạy múa cho trẻ mầm non trong ngành Giáo dục Mầm non.
	2.5

	
	
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	1.2.2.1.  Vận dụng được kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non vào việc học tập, nghiên cứu môn Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức lý luận cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, hình thức, thực tiễn và các điều kiện phương tiện vào trong học tập, thực hành học phần Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	2.1.2. Áp dụng kỹ năng thực hành  và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN
	2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng thực hành và tự học trong học phần Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.

	2.5

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá trong các hoạt động múa và dạy múa cho trẻ mầm non
	2.5

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động thực hành các chất liệu và dạy múa cho trẻ mầm non
	2.5

	23
	Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
(ECEa73306)

	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức lý luận cơ bản về Nghệ thuật tạo hình vào học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.


	2.5

	
	
	
	
	

	
	
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận cơ bản về vai trò, nhiệm vụ, nội dung tổ chức hoạt động tạo hình vào việc học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức lý luận cơ bản về phương pháp, hình thức, thực tiễn và các điều kiện phương tiện dạy học tạo hình vào trong học tập, thực hành học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng hiệu quả kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học vào trong học tập học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động tạo hình, và đánh giá các hoạt động giáo dục tạo hình cho trẻ mầm non. 
	2.5

	
	
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.2.1.1. Thể hiện phẩm chất đạo đức trung thực, có tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2.5

	24
	

Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
(ECEa73307)
	
1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non   
	1.2.2.1. Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để phân tích nguyên lý và lựa chọn phương Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	

2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để phân tích, minh họa và đề xuất phương án tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	
2.5

	
	
	2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1.  Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non

	
2.5


	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá trong các hoạt động tổ chức Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	
2.5

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.2.1 Thực hiện kỹ năng hợp tác với giáo viên mầm non, bạn học, phụ huynh và các lực lượng giáo dục trong quá trình tổ chức và hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 
	
2.5

	25
	Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm vănhọc
(ECEa73308)
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học, bao gồm xác định mục tiêu, chuẩn bị đồ dùng, và xây dựng cách tiến hành phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và chủ đề giáo dục.
	

2.5

	
	
	
	
	

	
	
	3.1.1.  Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập, nghiên cứu và thực hành các phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.
	
2.5

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động học tập và hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	
2.5

	
	
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, bối cảnh nhà trường, chương trình Giáo dục Mầm non trong hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.
	3.5

	
	
	4.2.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.1.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học theo yêu cầu đổi mới trong Giáo dục mầm non. 

	3.5

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.2.1. Thiết kế được các hoạt động tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học mang tính khả thi, hiệu quả và có tính sáng tạo
	3.5

	
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.3.1. Triển khai được các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ

	3.5

	
	
	4.2.4. Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.4.1. Đánh giá được hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học, từ đó điều chỉnh, cải tiến hoạt động phù hợp hơn, đáp ứng mục tiêu đề ra
	3.5

	26
	Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
(ECEa73309)
	1.2.1.  Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1.  Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản về môi trường tự nhiên và môi trường xã hội vào các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	2.5

	
	
	1.2.2.  Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ và các nguyên tắc trong các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức lý luận về phương pháp, hình thức giáo dục vào các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	2.5

	
	
	2.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các  hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	2.5

	
	
	2.1.4.Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá trong các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	2.5

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động học tập nghiên cứu và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	2.5

	
	
	3.2.2.Thực hiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản (bậc 3/6) trong giao tiếp và các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non. (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
	3.2.2.1. Thực hiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản (bậc 3/6) trong  hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
	2.5

	27
	Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
(ECEa73310)
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức về tiếng Việt vào các hoạt động học tập, nghiên cứu nội dung học phần Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	2.5

	
	
	1.2.2.  Vận dụng được kiến thức đại cương và nhóm ngành về tâm lý - giáo dục học, công nghệ số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận về nhiệm vụ, nội dung phát triển ngôn ngữ trong thực hiện nhiệm vụ học tập học phần Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức lý luận và thực tiễn về phương pháp, hình thức, điều kiện phương tiện phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong học tập, thực hành học phần Tiếng Việt và Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	2.5

	
	
	.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong học tập học phần Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	2.5


	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.
	
2.5

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.2.1. Thực hiện được kỹ năng hợp tác với các thành viên liên quan trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	2.5

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thực hiện được phương thức giao tiếp (thuyết trình, văn bản, ứng dụng AI…) trong hoạt động học tập, nghiên cứu, thực hành tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	2.5

	28
	Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
(ECEa73311)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận về nhiệm vụ, nội dung phát triển thể chất trong thực hiện nhiệm vụ học tập học phần  Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức lý luận và thực tiễn về phương pháp, hình thức, điều kiện phương tiện phát triển thể chất cho trẻ trong học tập, thực hành học phần  Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	2.5

	
	
	2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	2.5

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.2.1. Thực hiện được kỹ năng hợp tác với các thành viên liên quan trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ
	2.5

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thực hiện được phương thức giao tiếp (thuyết trình, văn bản, ứng dụng AI…) trong hoạt động học tập, nghiên cứu, thực hành tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ.
	2.5

	29
	Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ
(ECEa73312)
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng Toán cho trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Hợp tác hiệu quả với các thành viên trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	2.5

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Vận dụng kỹ năng thuyết trình bằng văn bản và các công cụ công nghệ thông tin để trình bày các nghiên cứu về việc tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	2.5

	
	
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	4.1.1.1. Xác định được yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện phù hợp với thực tiễn nhà trường và xã hội trong việc tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.
	3.5

	
	
	4.2.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.1.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non theo yêu cầu đổi mới trong Giáo dục mầm non. 
	3.5

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.2.1. Thiết kế được hoạt động tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non mang tính khả thi, hiệu quả và có tính sáng tạo.
	
3.5

	
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.3.1. Triển khai được hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non theo định hướng lấy trẻ làm trung tâm.
	
3.5

	
	
	4.2.4. Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.4.1. Đánh giá được hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non, qua đó biết điều chỉnh hoạt động phù hợp hơn, đáp ứng mục tiêu đề ra. 
	
3.5

	30
	Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
(ECEa73313)
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá trong các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	
2.5

	
	
	3.1.1.  Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non

	2.5

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp (thuyết trình, văn bản, ứng dụng AI…) trong hoạt động học tập, nghiên cứu, thực hành trong giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	2.5

	
	
	4.1.1.  Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non trong hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	3.5

	
	
	4.2.1.  Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.1.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	3.5

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.2.1. Thiết kế được các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	
3.5

	
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.3.1. Triển khai được các hoạt động trong giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	3.5

	
	
	4.2.4. Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.4.1. Đánh giá và cải tiến các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	3.5

	31
	Đánh giá trong giáo dục mầm non
(ECEa73314)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng xu hướng đánh giá hiện đại vào hoạt động đánh giá trong giáo dục mầm non Việt Nam
	2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo những vấn đề lý luận của khoa học giáo dục mầm non vào thực tiễn đánh giá ở trường mầm non 
	2.5

	
	
	2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số vào khai thác thông tin, thiết  kế công cụ, phân tích, xử lý kết quả đánh giá
	2.5

	
	
	3.2.2. Thực hiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản (bậc 3/6) trong giao tiếp và các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	3.2.2.1. Sử dụng được các kỹ năng tiếng Anh cơ bản trong nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu các thông tin đơn giản,  các chủ đề quen thuộc liên quan đến chuyên ngành, đến lĩnh vực đánh giá trẻ mầm non
	
2.5

	32
	Phát triển chương trình giáo dục mầm non 
(ECEa73315)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức về chương trình giáo dục và chương trình giáo dục mầm non trong học tập học phần Phát triển chương trình chương trình GDMN.
	
2.5


	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành về phát triển chương trình giáo dục mầm non trong học tập, nghiên cứu học phần Phát triển chương trình GDMN.
	
2.5

	
	
	2.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề trong các học tập, nghiên cứu nội dung học phần Phát triển chương trình GDMN.
	
2.5

	
	
	2.1.2.  Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong học tập, nghiên cứu, thực hành phân tích, đánh giá chương trình GDMN nói chung và nhà trường nói riêng.
	2.5

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thực hiện được cách thức giao tiếp (văn bản, thuyết trình, thảo luận, ứng dụng AI ….) trong học tập, thực hành học phần Phát triển chương GDMN.
	2.5

	33
	Quản lý cơ sở giáo dục mầm non
(ECEa73316)
	1.2.2.Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức khoa học quản lý vào thực hiện các hoạt động nghề nghiệp 
	2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục mầm non vào thực tiễn 
	2.5

	
	
	2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các hoạt động quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2.5

	
	
	2.2.2.Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2.2.2.1. Thực hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2.5

	34
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
(ECEa73317)
	2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao)
	2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số (thiết  kế bài giảng, thiết kế hình ảnh trực quan; sử dụng công nghệ AI; phương tiện dạy học,…) vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao)
	2.5

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch giáo dục, tổ chức thực hiện và đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5

	
	
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.2.1.1. Thể hiện tính trung thực, kiên trì, chủ động và tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và thực hành các nội dung về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá các hoạt động giáo dục trong chương trình Giáo dục Mầm non
	
2.5

	
	
	2.2.2. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.2.2.1. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thực hiện được cách thức giao tiếp (văn bản, thuyết trình, thảo luận, ứng dụng AI ….) trong học tập, thực hành học phần  Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2.
	2.5

	35
	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
(ECEa73318)
	2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao)
	2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số (thiết  kế bài giảng, thiết kế hình ảnh trực quan; sử dụng công nghệ AI; phương tiện dạy học,…) vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao)
	2.5

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5

	
	
	2.2.2. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.2.2.1. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	

2.5

	
	
	3.1.1.  Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non

	
2.5

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5

	
	
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	

3.5

	
	
	4.2.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.1.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	

3.5

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.2.1.Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	

3.5

	
	
	4.2.3.Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.3.1. Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	

3.5

	
	
	4.2.4.  Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.4.1. Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	

3.5




	36
	Giáo dục hoà nhập cho trẻ mầm non
(ECEa72307 )
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non

	1.2.1.1. Vận dụng các nguyên tắc, đặc điểm và cơ sở pháp lý của giáo dục hòa nhập trong việc giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường mầm non.
	2.5

	
	
	
	
	

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng được đặc điểm phát triển và nhu cầu giáo dục của trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt để xây dựng môi trường học tập hòa nhập và hỗ trợ phát triển tối đa tiềm năng của trẻ trong giáo dục mầm non.
	2.5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.1.1. Áp dụng kĩ năng thiết kế, điều chỉnh và đánh giá các kế hoạch giáo dục cá nhân trong giáo dục hoà nhập
	2.5

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề
nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện hoạt động nhóm hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ học tập môn học.
	2.5

	37
	Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
(ECEa72308)
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức lý luận chung về tổ chức môi trường cho trẻ mầm non vào học tập, nghiên cứu nội dung học phần tổ chức môi trường cho trẻ mầm non.
	
2.5


	
	
	
	1.2.1.2 Vận dụng các kiến thức về tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non vào hoạt động học tập, nghiên cứu, thiết kế môi trường hoạt động cho trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số vào học tập và nghiên cứu nội dung tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ  mầm non.
	2.5

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập và nghiên cứu nội dung tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
	
2.5

	38
	Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
(ECEa72309)
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức lý luận chung về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vào học tập, nghiên cứu nội dung học phần xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
	
2.5

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng các kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ vào hoạt động học tập, nghiên cứu, thiết kế môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ.
	2.5

	
	
	
	1.2.1.3. Vận dụng các kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo vào hoạt động học tập, nghiên cứu, thiết kế môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo.
	2.5

	
	
	2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số vào học tập và nghiên cứu nội dung học phần xây dựng môi trường trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
	2.5

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập và nghiên cứu nội dung học phần xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
	2.5

	39
	Phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
(ECEa73319)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1.Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong nghiên cứu và học tập Phương pháp giáo dục Mầm non tiên tiến.
	2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được nội dung phương pháp trong tổ chức hoạt động   theo các phương pháp mầm non tiên tiến như: Glenn Doman, STEM, Montessori.
	2.5

	
	
	2.1.2.Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong học tập, nghiên cứu và thực hành các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
	2.5

	
	
	3.1.1.  Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập, nghiên cứu và thực hành các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
	
2.5


	40
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
(ECEa73320)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1.Vận dụng được kiến thức lý luận về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong học tập học phần Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng trải nghiệm.
	2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong học tập, thực hành học phần Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng trải nghiệm.
	
2.5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2.1.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề vào các trong học tập, thực hành học phần Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng trải nghiệm
	2.5

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1.Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, nghiên cứu học phần Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ.
	2.5

	41
	Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
(ECEa73321)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ và các nguyên tắc trong các hoạt động học phần xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức lý luận về phương pháp, hình thức giáo dục vào các hoạt động tổ chức học phần xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	2.5

	
	
	2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng được các kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong học tập, nghiên cứu học phần xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật

	2.5

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động học tập, nghiên cứu nội dung học phần xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	2.5

	42
	Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
(ECEa73322)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận chung về đánh giá trong giáo dục mầm non để học tập và nghiên cứu nội dung học phần Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non để nghiên cứu, thiết kế một số bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ
	2.5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động học tập và nghiên cứu nội dung học phần  Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	2.5

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động học tập, nghiên cứu nội dung học phần Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	2.5

	43
	Lập kế hoạch trong giáo dục mầm non
(ECEa73323)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận chung về lập kế hoạch trong giáo dục mầm non để học tập và nghiên cứu nội dung học phần lập kế hoạch trong giáo dục mầm non.
	2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức hướng dẫn về lập kế hoạch trong giáo dục mầm non để nghiên cứu, thiết kế một số loại kế hoạch trong giáo dục mầm non.
	2.5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động học tập và nghiên cứu nội dung học phần lập kế hoạch trong giáo dục mầm non.
	2.5

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động học tập, nghiên cứu nội dung học phần lập kế hoạch trong giáo dục mầm non.
	2.5

	44
	Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong giáo dục mầm non
(ECEa73324)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Áp dụng được kiến thức ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại để phân tích vai trò của nó đối với việc phát triển toàn diện cho trẻ
	2.5

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được phương tiện dạy học hiện đại vào hoạt động giáo dục trẻ mầm non.
	2.5

	
	
	2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số trong quá trình ứng dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong Giáo dục mầm non.
	2.5

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Vận dụng phương tiện dạy học hiện đại trong giao tiếp để tổ chức hoạt động giáo dục trẻ
	2.5
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